
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Hà Nguyễn Lan Anh 28/01/2009 C011 1
2 Nguyễn Hoàng Quốc Anh 21/08/2009 C012 1
3 Nguyễn Hồng Anh 24/02/2009 C013 1
4 Phạm Tâm Anh 08/05/2009 C014 1
5 Đậu Gia Bảo 25/09/2009 C039 2
6 Ngô Thành Đạt 26/07/2009 C066 2
7 Trần Minh Đức 26/11/2009 C078 3
8 Trần Quỳnh Giang 07/06/2009 C093 3
9 Nguyễn Ngọc Gia Hân 09/09/2009 C102 4

10 Nguyễn Võ Trung Hiếu 15/06/2009 C115 4
11 Phạm Khang 19/03/2009 C138 5

12 Hoàng Mai Vân Khánh 09/12/2009 C150 5

13 Nguyễn Hoàng Kim 22/06/2009 C177 6

14 Đặng Hà Linh 31/01/2009 C184 6

15 Phan Khánh Linh 06/07/2009 C185 6

16 Huỳnh Thạch Long 10/09/2009 C199 7

17 Nguyễn Thị Thanh Mai 30/03/2009 C207 7

18 Lê Ngọc Mi 21/02/2009 C210 7

19 Phan Minh 06/05/2009 C213 7

20 Phan Ngọc Phương Minh 31/03/2009 C214 7

21 Huỳnh Tiểu My 25/07/2009 C223 7

22 Đỗ Phương Nam 17/04/2009 C228 7

23 Nguyễn Nhật Nam 15/01/2009 C229 7

24 Trần Ngọc Khánh Ngân 22/10/2009 C235 8

25 Trần Thị Thanh Ngân 26/10/2009 C236 8

26 Nguyễn Mai Nghi 30/06/2009 C241 8

27 Phạm Nguyễn Gia Nghi 30/05/2009 C242 8

28 Hồng Trung Nghị 24/08/2009 C245 8

29 Trần Minh Nhật 15/05/2009 C271 9

30 Hồ Nguyễn Yến Nhi 20/08/2009 C275 9

31 Phạm Nguyễn Yến Nhi 04/09/2009 C276 9

32 Phạm Phú Quỳnh Nhi 31/08/2009 C277 9

33 Lê Minh Nhựt 03/03/2009 C287 9

34 Lê Công Phong 08/10/2009 C294 9

35 Dương Hữu Phúc 31/10/2009 C302 10

36 Lâm Nguyễn Yến Phương 14/07/2009 C312 10

37 Nguyễn Trần Hoài Phương 03/02/2009 C313 10

38 Uông Trần Minh Quân 08/05/2009 C316 10

39 Nguyễn Đức Tài 14/04/2009 C323 10

40 Trần Ngọc Thanh Tân 28/07/2009 C329 11

41 Nguyễn Thiên Thành 18/10/2009 C339 11

42 Trần Thanh Thảo 15/06/2009 C342 11

43 Nguyễn Quốc Thịnh 19/06/2009 C347 11
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44 Lê Ngọc Minh Thư 26/02/2009 C355 11

45 Bùi Ngọc Bảo Thy 04/12/2009 C369 12

46 Nguyễn Nhật Tiến 04/10/2009 C373 12

47 Huỳnh Đặng Bảo Trâm 30/07/2009 C378 12

48 Đỗ Dương Thanh Trúc 25/09/2009 C395 13

49 Đặng Đinh Quang Trường 14/01/2009 C401 13

50 Tạ Ngọc Minh Tuyết 02/01/2009 C410 13

51 Ngô Phương Vi 20/03/2009 C419 13

52 Trần Ngọc Như Ý 18/09/2009 C440 14
53 Đặng Hoàng Yến 03/08/2009 C444 14
54 Kiều Hải Yến 11/07/2009 C445 14


